
Mẫu 11/THQ 
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- ---------oOo--------

Số: C428 /2023-DXL/VSDC-ĐK
DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công bố thông tin như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2023

Mã chứng khoán: DXL Tỷ lệ thanh toán: 1,25%

Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày thanh toán: 22/12/2023

STT HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY CẤP ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ EMAIL ĐIỆN THOẠI QUỐC TỊCH
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1. TRONG NƯỚC

a. Cá nhân

1 Bùi Thị Hải Lý 131470124 15/05/2017 Khu 4, xã Hợp Hải, Lâm Thao, Phú Thọ Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

2 Bùi Đức Thành 082148165 20/01/2008 Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

3 Bế Minh Thao 082000103 11/08/2003 Khu 8 Thị trấn Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn 0986284716 Viet Nam    1.000  1.000    125.000  125.000    6.250  6.250    118.750  118.750 

4 Bế Ngọc Tú 080993856 24/08/2012 Số 3/4 Chùa Tiên, PHường Chi Lăng, TP Lạng Sơn Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

5 Bế Thị Loan 080964869 19/06/2008 Công ty CP Du Lịch và XNK Lạng Sơn 0983874198 Viet Nam    1.700  1.700    212.500  212.500    10.625  10.625    201.875  201.875 

6 Bế Thị Thu Hương 080938457 29/05/2015 Tổ 5, Khối 8, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

7 Chu Thị Nhị 081018642 23/03/2016 Tổ 1, KHối 3, Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, TP 
Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

8 Hoàng Minh Hiếu 080992686 15/10/1998 Số 1 Ngõ 1 Văn Miếu, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn 0983161068 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 Loại 2 CLK :0 - LK:1000

9 Hoàng Thanh Huyền 081048811 24/03/2004 203 Đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP 
Lạng Sơn Viet Nam    11.300  11.300    1.412.500  1.412.500    70.625  70.625    1.341.875  1.341.875 

10 Hoàng Thị Bến 020182000288 29/04/2021 Số 39,ngõ 223,phường Đại Mỗ hoangben1982198
2(at)gmail.com 0936211556 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

11 Hoàng Thị Mỹ Du 081013181 23/03/2016 Cạnh số 17, ngõ 3 Bến Bắc, Tam Thanh, Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

12 Hoàng Thị Nghề 080764511 08/04/2011 Nà Chuông 2, Mai Pha, Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

13 Hoàng Thị Nhài 082390519 06/12/2018 Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, Lạng Sơn 0375610906 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

14 Hoàng Thị Thu Hương 082245549 19/07/2011 Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

15 Hoàng Thị Vân 100851551 04/04/2002 188- Đường Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, TP 
Lạng Sơn 0984122184 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 Loại 2 CLK :0 - LK:1000

16 Hoàng Thị Vẹ 080894753 07/09/2009 Thôn Nà Chuông, Mai Pha, Lạng Sơn 0397511247 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

17 Hoàng Trung Nghĩa 020094001212 16/04/2021 Thôn Chi Mạc, Hoàng Đồng, Lạng Sơn 0393607288 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

18 Hoàng Viết Thắng 080989612 24/11/2011 Nà Lầu, Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

19 Hoàng Việt Hương 080812399 17/07/2008 Khu trung cấp, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn 0982242688 Viet Nam    700  700    87.500  87.500    4.375  4.375    83.125  83.125 

20 Hoàng Văn Ngoan 082186101 27/08/2019 Thôn Nà Chuông, Mai Pha, tp Lạng Sơn 0327218090 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 
21 Hoàng Văn Tình 082265068 21/06/2011 Hoàng Đồng, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

22 Hoàng Văn Đức 020087010216 09/05/2021 Ngõ 34 ngách 1 đường Nguyễn Đình Chiểu, Đông 
Kinh, Lạng Sơn 0354024271 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

23 Hoàng Xuân Huỳnh 081039470 06/02/2009 Số 14 Tô Thị, Khối 7 Phường Tam Thanh, TP Lạng 
Sơn 0919502494 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

24 Hoàng Xuân Nhân 040073000550 11/03/2019 P309 G23 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 0946023405 Viet Nam    300  300    37.500  37.500    1.875  1.875    35.625  35.625 
25 Hà Thị Hồng Vân 080780474 05/01/2016 8 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn 0912696822 Viet Nam    2.300  2.300    287.500  287.500    14.375  14.375    273.125  273.125 
26 Hứa Trung Tuyển 080990164 15/04/1999 số2A, Quyết Thắng, Phai Luông, CL, LS Viet Nam  700    700  87.500    87.500  4.375    4.375  83.125    83.125 

27 Lâm Thị Tú Oanh 081037286 29/02/2016 23/93 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà Nội noemail_09892450
11(at)tcbs.com.vn 0989245011 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

28 Lã Vân Anh 080976653 07/12/2006 16 Ngõ 8 Đường Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, TP 
Lạng Sơn 0912245091 Viet Nam    50  50    6.250  6.250    313  313    5.937  5.937 

29 Lê Thúy Hằng 080961205 21/04/2015 5/1 Đèo Giang, P.Chi Lăng, TP Lạng Sơn Viet Nam    700  700    87.500  87.500    4.375  4.375    83.125  83.125 

30 Lê Thị Bích Huệ 250813999 20/06/2007 50b Đông Tĩnh,p8,đà Lạt, Lâm Đồng huedl1805(at)gmai
l.com 0385986693 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

31 Lê Thị Nhi 020616072 30/03/2009 250 đường Liêu Bình Hướng, ấp Tân Thành, xã 
Tân Thông Hội, Củ Chi Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

32 Lê Thị Nhàn 020616637 02/02/2008 Số 2B Đường 37A, Ấp Tân Thành, Xã Tân Thông 
Hội, Huyện Củ Chi TP.HCM 0908234128 Viet Nam    1  1    125  125    6  6    119  119 

33 Lê Thị Tuyến 125685485 23/04/2012 Phòng kế toán - Công ty TNHH MTV Gà giống 
Dabaco - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh Viet Nam    3.500  3.500    437.500  437.500    21.875  21.875    415.625  415.625 

34 Lê Thị Tuyết 081045002 09/07/2003 Số 60 Ngõ 3 Đường Chùa Tiên P Chi Lăng, Tp 
Lạng Sơn 0972588452 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

35 Lê Văn Do 080960203 10/05/2010 Thôn Chi Mạc, Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn 0982144388 Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

36 Lê Văn Nhân 079066014002 23/10/2020 Số 2B, Đường 37A, ấp Tân Thành, xã Tân Thông 
Hội, Củ Chi, HCM Viet Nam    1  1    125  125    6  6    119  119 

37 Lý Hoài Nam 081068391 03/04/2003 Vỹ Thượng, Hoàng Đồng, tp Lạng Sơn 0916096636 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 



38 Lăng Việt Hùng 090702858 31/07/2006 Phòng KHTH, CT CP Du lịch và XNK Lạng Sơn, 
Chi Lăng, Lạng Sơn 0913299313 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

39 Lưu Thị Kim Vân 081037125 26/08/2016 20 Tô Hiến Thành, PHường Hoàng Văn Thụ, TP 
Lạng Sơn Viet Nam    600  600    75.000  75.000    3.750  3.750    71.250  71.250 

40 Lưu Trường Sơn 012919552 05/01/2007 501C, B1, Tổ 30 Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 
Nội Viet Nam    300  300    37.500  37.500    1.875  1.875    35.625  35.625 

41 Lương Thị Tuyết Nhung 080935186 17/05/1996 Số 44/1 Đường Ngô Thi Sỹ, Phường Tam Thanh, 
TP Lạng Sơn 0949230442 Viet Nam    2.150  2.150    268.750  268.750    13.438  13.438    255.312  255.312 Loại 2 CLK :0 - LK:1150

42 Lại Cao Báu 080955265 11/09/1999 34 Tô Hiến Thành, Phường Hoàng Văn Thụ, TP 
Lạng Sơn 0913278856 Viet Nam    1.000  1.000    125.000  125.000    6.250  6.250    118.750  118.750 

43 MAI KIM HẢI 012015456 28/05/2010 P.2301A - M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống 
Đa, Hà Nội

kimhai.hd@gmail.
com 0983559078 Viet Nam    1.400  1.400    175.000  175.000    8.750  8.750    166.250  166.250 

44 Nguyễn Công Kỳ 080890594 18/04/2006 8 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn 0913277738 Viet Nam    2.800  2.800    350.000  350.000    17.500  17.500    332.500  332.500 
45 Nguyễn Hồng Sơn 080935453 28/06/1996 Khối 7, PHường Tam Thanh, TP Lạng Sơn 0912142708 Viet Nam    4.000  4.000    500.000  500.000    25.000  25.000    475.000  475.000 Loại 2 CLK :0 - LK:4000
46 Nguyễn Khắc Phương 020060001333 20/04/2021 111 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Lạng Sơn 0919831189 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

47 Nguyễn Kim Thảo 020168001691 20/04/2021 Số 109 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, tp Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 02053872278 Viet Nam    784.301  784.301    98.037.625  98.037.625    4.901.881  4.901.881    93.135.744  93.135.744 

48 Nguyễn Mai Thương 082190440 27/12/2009 Số 29/1 Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

ngmt94(at)gmail.c
om Viet Nam    106.913  106.913    13.364.125  13.364.125    668.206  668.206    12.695.919  12.695.919 

49 Nguyễn Ngọc 080955403 03/03/2008 Số 5 Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, TP Lạng 
Sơn 0912245519 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

50 Nguyễn Phượng Ngân 082186457 01/08/2016 Số 4 ngõ 9 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, tp 
Lạng Sơn

nganbels(at)gmail.
com Viet Nam    1.700  1.700    212.500  212.500    10.625  10.625    201.875  201.875 

51 Nguyễn Quốc Hưng 271673599 13/07/2009 Số 25, tổ 1, Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà 
Nội

giaypaperzhi(at)g
mail.com 0938377923 Viet Nam    1  1    125  125    6  6    119  119 

52 Nguyễn Quốc Minh 012016213 19/03/1997 Sở Tài Chính Lạng Sơn 0953304481 Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

53 NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 001072018688 21/12/2018

Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 Trần Duy 
Hưng , P Trung Hòa , Q Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà 
Nội

sinhthang(AT)gma
il.com 0388116688 Viet Nam    1  1    125  125    6  6    119  119 

54 NGUYỄN SIÊU MẪN 331221904 10/01/2013 67/27 Khóm 2, Phường 9, Tp Vĩnh Long, Vĩnh 
Long

sieuman2527(AT)
gmail.com 0908392999 Viet Nam    1  1    125  125    6  6    119  119 

55 Nguyễn Thu Hiền 080953352 17/02/2004 Mai Thành, Mai Pha, tp Lạng Sơn 0916844010 Viet Nam    11.950  11.950    1.493.750  1.493.750    74.688  74.688    1.419.062  1.419.062 

56 Nguyễn Thu Thảo 020195001640 20/04/2021 Khối 1, Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn

nguyenthuthao221
195(at)gmail.com 0374142223 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

57 Nguyễn Thu Trang 082160978 11/01/2012 77 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng 
Sơn

nguyenthutrang16
4(at)gmail.com Viet Nam    200.000  200.000    25.000.000  25.000.000    1.250.000  1.250.000    23.750.000  23.750.000 

58 Nguyễn Thị Hà - Nguyễn Thị 
Sơn Hà 080964873 28/04/2010 Số 336 Trần Đăng Ninh, P.Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn 0912111578 Viet Nam    1.500  1.500    187.500  187.500    9.375  9.375    178.125  178.125 

59 Nguyễn Thị Hương 080999071 07/03/2016 Cty CP Du lịch & XNK Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

60 Nguyễn Thị Hằng 030185015455 10/05/2021 TDP ĐÔNG NGẠC 7, ĐÔNG NGẠC, BẮC TỪ 
LIÊM, HÀ NỘI

minhhang85209(at
)gmail.com 0986609588 Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

61 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 036303009131 25/04/2021 Hoành Sơn - Giao Thủy - Nam Định, Xã Hoành 
Sơn, Giao Thuỷ, Nam Định

diep15032003(at)g
mail.com 0867849845 Viet Nam    300  300    37.500  37.500    1.875  1.875    35.625  35.625 

62 Nguyễn Thị Phương Anh 001194000230 29/03/2013 7 Nguyễn Huy Tự Hà Nội phuonganh.nguyen
18(at)gmail.com 0913233376 Viet Nam    3.890  3.890    486.250  486.250    24.313  24.313    461.937  461.937 

63 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 132092491 31/10/2018 khu 5 Đoan Hạ Thanh Thuỷ Phú Thọ hangnguyen.pt100
4(at)gmail.com 0976300405 Viet Nam    300  300    37.500  37.500    1.875  1.875    35.625  35.625 

64 NGUYỄN THỊ TÚ OANH 025719675 06/06/2013 T5 12-02 REVIERA POINT, 584 HUỲNH TẤN 
PHÁT, Q7,HCM

NVDUC2004A(at)
GMAIL.COM 0912246798 Viet Nam  1.000.000    1.000.000  125.000.000    125.000.000  6.250.000    6.250.000  118.750.000    118.750.000 

65 NGUYỄN THỊ XOAN 125260629 02/02/2016 SỐ 20 ĐƯỜNG SỐ 1, KDC CITYLAND, P. TÂN 
PHÚ, Q.7, HCM

NGUYENXOAN1
6789(at)GMAIL.C
OM

0982909672 Viet Nam    145.000  145.000    18.125.000  18.125.000    906.250  906.250    17.218.750  17.218.750 

66 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 001072046419 10/07/2021 Tổ 6-Trưng trắc- phúc yên yên Prdatnt(at)gmail.co
m 0988980021 Viet Nam    1.000  1.000    125.000  125.000    6.250  6.250    118.750  118.750 

67 Nguyễn Trung Nam 082308664 20/12/2013 Khối 9, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

68 Nguyễn Tuyết Thanh 080982769 20/01/2016 Số 3 Nguyễn Tri Phương, Phường Vĩnh Trại, TP 
Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

69 Nguyễn Tài Việt Thanh 081064876 05/03/2003 Lê Hồng Phong K8, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn 0976999508 Viet Nam    150  150    18.750  18.750    938  938    17.812  17.812 
70 Nguyễn Văn Bắc 080801001 26/04/2005 Số 100, Phan Đình Phùng, HCT, TP Lạng Sơn 0913299488 Viet Nam    1.600  1.600    200.000  200.000    10.000  10.000    190.000  190.000 
71 Nguyễn Văn Chầm 082053535 18/12/2020 Đường Chu Văn An, Vĩnh Trại, Lạng Sơn 0329232561 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 
72 Nguyễn Văn Hùng 081056417 16/09/2011 Số 57 Phai Vệ, đường Đông Kinh, tp Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

73 NGUYỄN VĂN HÙNG 035081002067 24/04/2021 Ngõ 3 Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà NộiHungvmg(at)gmail
.com 0973785599 Viet Nam    200  200    25.000  25.000    1.250  1.250    23.750  23.750 

74 Nguyễn Văn Thanh 012580331 13/03/2003 Số 7 Nguyễn Huy Tự, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

thanhvien108(at)g
mail.com Viet Nam    703.193  703.193    87.899.125  87.899.125    4.394.956  4.394.956    83.504.169  83.504.169 

75 Nguyễn Xuân Kỳ 081039535 06/11/2015 Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 
76 Nguyễn Đức Chiến 082242489 11/08/2010 Số 57 Phai Vệ, phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

77 Nhữ Thế Lợi 121294180 11/07/1996 19 ngõ 1 đường Nguyễn Đình Chiểu, p Đông Kinh, 
TP Lạng Sơn 0982414873 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 Loại 2 CLK :0 - LK:1000

78 Nông Quang Nghĩa 080953772 08/04/2003 SN 60 Đường Chùa Tiên Phường Chi Lăng, TP 
Lạng Sơn 0978000619 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

79 Nông Văn Lý 080983605 25/12/2008 01 Chu Văn An, Vĩnh Trại, Lạng Sơn 0912813899 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 
80 Nông Văn Nghiệp 081057235 10/08/2012 Mai Thành, Mai Pha, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

81 NÔNG VĂN TRÌNH 004087009196 27/06/2021 xóm Thanh Lâm, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, 
Cao Bằng Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

82 Phùng Thị Hoàn 080945257 03/12/2012 137/10 bac son, hoang van thu, lang son Lạng Sơn phungthihoanls(at)
gmail.com.vn 0355786684 Viet Nam    700  700    87.500  87.500    4.375  4.375    83.125  83.125 

83 Phương Minh Hòa (Phương 
Văn Hòa) 080961081 08/06/2010 Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

84 Phạm Bích Ngọc 111405953 08/02/2014 610 Võ Văn Kiệt,Phường Cầu Kho,Q1, Hồ Chí 
Minh

bichngoc1306(at)g
mail.com 0962777599 Viet Nam    500  500    62.500  62.500    3.125  3.125    59.375  59.375 

85 Phạm Thị Hải 080984787 26/05/2008 Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn 0946503235 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

86 Phạm Thị Thanh Thúy 081064921 07/03/2003 Số nhà 15, Tổ 6, KHối 3, Phường Đông Kinh, TP 
Lạng Sơn 0983401626 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

87 PHẠM THỊ TRANG 001190028264 25/04/2021 Phù Dục 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành 
Phố Hà Nội 0989765590 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

88 Phạm Thị Vân 081057191 21/03/2000 số 93 tổ 3 khối 7, TT CAo Lộc, LS Viet Nam  700    700  87.500    87.500  4.375    4.375  83.125    83.125 

89 Phạm Văn Long 080833479 27/05/2009 211A, Ngô Quyền, Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Tỉnh 
Lạng Sơn 0913277146 Viet Nam    1.000  1.000    125.000  125.000    6.250  6.250    118.750  118.750 

90 Phạm Xuân Tân 100680597 23/09/2010 Số 9 Trần Hưng Đạo, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

91 Thân Văn Lung 024089014134 25/06/2021 Thôn Yên Sơn Nghĩa Trung Việt Yên Bắc Giang lungdung8987(at)g
mail.com Viet Nam    7  7    875  875    44  44    831  831 

92 Thân Đình Sinh 080789548 19/09/2006 Số nhà 32 Ngõ 2 Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trai, 
Lạng Sơn 0912232158 Viet Nam    700  700    87.500  87.500    4.375  4.375    83.125  83.125 

93 Triệu Quang Ngọc 081037641 15/02/2008 Số nhà 12, tổ 2, khối 11, đường Tông đản, phường 
Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 0949221265 Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

94 Triệu Thị Tâm 082011558 23/05/2014 17/21 phố Mỹ Sơn 5, Vĩnh Trại, Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

95 TRẦN HOÀNG HÀ 035075000016 28/11/2016
5 ĐƯỜNG 41 TRẦN NÃO, PHƯỜNG AN 
KHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH

Hoangha.tran(at)g
mail.com 0905911368 Viet Nam    842  842    105.250  105.250    5.263  5.263    99.987  99.987 

96 TRẦN THỊ HOA 130935838 18/09/2020 P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì, Phú Thọ hoatranthi815(at)g
mail.com 0393531266 Viet Nam    4.000  4.000    500.000  500.000    25.000  25.000    475.000  475.000 

97 Trần Trung Anh 020093000065 11/09/2020 39 ngõ thống nhất ,Phố Đại La, Phường Trương 
Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

trunganhtran69(at)
gmail.com 0933929696 Viet Nam    2.800  2.800    350.000  350.000    17.500  17.500    332.500  332.500 

98 Trần Văn Công 051092003954 15/08/2021 36 Đường Trần Thị Điệu, P. Phước Long B, Quận 
9, Hồ Chí Minh

congtran031992(at
)gmail.com 0934128907 Viet Nam    7  7    875  875    44  44    831  831 

99 Trần Đức Thanh 082113048 07/01/2015 Nhà A2/4 Chung cư Khòn nải, P Đông Kinh, TP 
Lạng Sơn Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

100 Trịnh Thanh Tú 080956221 21/09/2011 khối 5, Xã Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

101 TRỊNH THỊ THU HUYỀN 080992881 14/05/2010 SỐ 16 KỲ LỪA, P. HOÀNG VĂN THỤ, TP. 
LẠNG SƠN, T. LẠNG SƠN 0919700518 Viet Nam    800  800    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 



102 Trịnh Xuân Thắng 080955022 20/10/2012 Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn, 41 Lê Lợi, 
P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn Viet Nam    700  700    87.500  87.500    4.375  4.375    83.125  83.125 

103 Tô Thùy Linh 081039016 26/03/2015 Số 186 đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, TP 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 0253872278 Viet Nam    33.909  33.909    4.238.625  4.238.625    211.931  211.931    4.026.694  4.026.694 

104 Tạ Anh Chiến 031072000014 29/05/2014 phòng 2408, chung cư Discovery, số 302 đường 
Cầu giấy, Hà Nội

tacvn2008@gmail.
com 0948886868 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

105 Tống Đức Sơn 080993951 04/06/1998 44 Phai Vệ, Đông Kinh, Lạng Sơn 0982912866 Viet Nam    20.000  20.000    2.500.000  2.500.000    125.000  125.000    2.375.000  2.375.000 
106 Vi Văn Ngọc 080947709 06/12/1997 Đồng Bục, Lộc Bình, Lạng Sơn 0983687559 Viet Nam  700    700  87.500    87.500  4.375    4.375  83.125    83.125 

107 Vy Kim Hận 080984417 27/05/1997 Số 15, Liên Cơ A, Tổ 6, Khối 3, Phường Đông 
Kinh, TP Lạng Sơn Viet Nam    700  700    87.500  87.500    4.375  4.375    83.125  83.125 

108 Vy Thị Thu Hiền 080924225 29/05/2006 02 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn

thuthuhien8989(at)
gmail.com 0913484828 Viet Nam    800  800    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

109 Vũ Mộng Nương 080955173 16/03/2009 Số 36 Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Viet Nam    162.897  162.897    20.362.125  20.362.125    1.018.106  1.018.106    19.344.019  19.344.019 

110 Vũ Văn Đặng 141849252 08/05/2002 Khách sạn Hoa Sam, 1A Nguyễn Thái Học, 
Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn 0902039188 Viet Nam    800  800    100.000  100.000    5.000  5.000    95.000  95.000 

111 Âu Thị Kiều 081000650 23/10/2000 Thôn Tuyên Bá, xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, 
Tỉnh Bắc ninh 0988868774 Viet Nam    700  700    87.500  87.500    4.375  4.375    83.125  83.125 

112 Đinh Thu Thùy 082050696 31/03/2005 Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn Viet Nam    300  300    37.500  37.500    1.875  1.875    35.625  35.625 

113 Đinh Thị Nhung 080924240 10/06/2010 Tổ 1, Khối 3, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, 
Tỉnh Lạng Sơn 0912202946 Viet Nam    2.200  2.200    275.000  275.000    13.750  13.750    261.250  261.250 

114 Đinh Thị Vân Anh 080937101 26/03/2000 Số 122 Nguyễn Du Đông Kinh, TPLS Viet Nam  180    180  22.500    22.500  1.125    1.125  21.375    21.375 Loại 2 CLK :180 - LK:0
115 Đinh Văn Thượng 081030310 27/06/2003 Thôn Phai Duốc, Mai pha, Lạng sơn 01688313916 Viet Nam  100    100  12.500    12.500  625    625  11.875    11.875 

116 Đoàn Thu Thành 081039011 11/01/2002 TT Nhà máy Xi măng- thôn Tân Lập- Mai Pha, tp 
Lạng Sơn 0988462665 Viet Nam    1.000  1.000    125.000  125.000    6.250  6.250    118.750  118.750 

117 Đậu Trường Sinh 080966393 22/02/2018 Mai Thành, Mai Pha, TP Lạng Sơn dautruongsinh@g
mail.com 0913278878 Viet Nam    558.042  558.042    69.755.250  69.755.250    3.487.763  3.487.763    66.267.487  66.267.487 

118 ĐẶNG THÁI HÙNG 077088004326 11/08/2021 17A Trương Vĩnh Ký, phường Phước Hiệp, Bà 
Rịa-Vũng Tàu Viet Nam    11  11    1.375  1.375    69  69    1.306  1.306 

119 Đỗ Thu Huyền 080982191 22/02/2008 Số 40 Phan Huy Chú, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn huyendt4@viettel.
com.vn 0989141189 Viet Nam    64.843  64.843    8.105.375  8.105.375    405.269  405.269    7.700.106  7.700.106 

120 ĐỖ THU VÂN 082061235 03/11/2020 KS Hoa Sim, Số 1A Nguyễn Thái Học, P.Chi Lăng, 
TP Lạng Sơn

thuvanls88(at)gma
il.com 0982190017 Viet Nam    100  100    12.500  12.500    625  625    11.875  11.875 

121 Đỗ Trọng Thọ 080924692 30/03/2012 Ngõ 5, Đường Trần Quang Khải, P Chi Lăng, TP 
Lạng Sơn Viet Nam    1.100  1.100    137.500  137.500    6.875  6.875    130.625  130.625 

Cộng cá nhân  1.002.380  2.881.760  3.884.140  125.297.500  360.220.000  485.517.500  6.264.875  18.011.002  24.275.877  119.032.625  342.208.998  461.241.623 
b. Tổ chức

Cộng tổ chức                         
CỘNG TRONG NƯỚC  1.002.380  2.881.760  3.884.140  125.297.500  360.220.000  485.517.500  6.264.875  18.011.002  24.275.877  119.032.625  342.208.998  461.241.623 
2. NƯỚC NGOÀI
a. Cá nhân

Cộng cá nhân                         
b. Tổ chức

122 CTCP Quốc tế Lạng Sơn 141032000181 23/12/2009 Vatican City  53.760    53.760  6.720.000    6.720.000        6.720.000    6.720.000 

123 Công ty TNHH Vui chơi giải 
trí và Du lịch Thái Dương 141043000113 09/12/2008 Vatican City  20.000    20.000  2.500.000    2.500.000        2.500.000    2.500.000 

Cộng Tổ chức  73.760    73.760  9.220.000    9.220.000        9.220.000    9.220.000 
CỘNG NƯỚC NGOÀI  73.760    73.760  9.220.000    9.220.000        9.220.000    9.220.000 
TỔNG CỘNG  1.076.140  2.881.760  3.957.900  134.517.500  360.220.000  494.737.500  6.264.875  18.011.002  24.275.877  128.252.625  342.208.998  470.461.623 

Ngày   Tháng    Năm

Người lập Trưởng phòng Tổng Giám Đốc
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